TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí 





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Nhập môn kỹ thuật 
Mã học phần:

Số tín chỉ: 2
Học phần tiên quyết:

Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Công nghệ chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết 
- Làm bài tập trên lớp:

- Thảo luận: 8 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 60 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng hợp cần thiết về khoa học tự nhiên, xã hội, các kỹ năng, ngành nghề nhằm giúp người học hình thành và phát triển lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, phương pháp học tập và làm việc hiệu quả và một số kỹ năng mềm cần thiết khác.    

 3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Mở đầu về nghề nghiệp kỹ thuật
2. Phương pháp học tập hiệu quả trong trường đại học





3. Các kiến thức khoa học tự nhiên cần thiết cho kỹ sư





4. Kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật 
5. Kỹ năng làm việc nhóm 

6. Thiết kế kỹ thuật 1
7. Thiết kế kỹ thuật 2
8. Kỹ năng giao tiếp trong kỹ thuật



9. Phương tiện giao tiếp trong kỹ thuật




10. Thực hành nghề nghiệp










11. Đạo đức nghề nghiệp
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1. Mở đầu về nghề nghiệp kỹ thuật
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Lịch sử phát triển nghề kỹ thuật,

2. Các chuyên ngành kỹ thuật, 
3. Sơ lược về kỹ sư, 
4. Các vấn đề kinh tế kỹ thuật thời đại toàn cầu hoá, 
5. Đào tạo kỹ sư  


	3
3
3
3
3



	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành nghề kỹ thuật trong cuộc sống
2. Ý thức học tập nghiêm túc để trở thành một kỹ sư
	

	Kỹ năng

1. Định hướng và chọn lựa nghề nghiệp phù hợp
	3



Chủ đề 2.  Phương pháp học tập hiệu quả trong trường đại học 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hoàn thiện bản thân, 
2. Tăng thêm thông tin, 
3. Nhớ các thông tin quan trọng,
4. Mở rộng thông tin 

	4
4
4
4


	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp học tập trong trường đại học

	

	Kỹ năng

1. Phương pháp học tập để có được hiệu quả cao
	3




Chủ đề 3.  Các kiến thức khoa học tự nhiên cần thiết cho kỹ sư
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống đơn vị đo lường
2. Các kiến thức về toán học, hoá học, vật lý.

	4
4


	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của các kiến thức khoa học tự nhiên phục vụ cho kỹ thuật

	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng các kiến thức tự nhiên để giải quyết các vấn đề kỹ thuật
	3



Chủ đề 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật.






	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm vấn đề kỹ thuật, 
2. Quy trình giải quyết vấn đề kỹ thuật, 
3. Các công cụ giải quyết vấn đề kỹ thuật 
	3
3
4

	Thái độ

1. Ý thức được các vấn đề trong kỹ thuật và cách giải quyết chúng
	

	Kỹ năng

1. Giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật 
	3



Chủ đề 5.  Kỹ năng làm việc nhóm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mở đầu về nhóm, 
2. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm, 
3. Các nguyên tắc làm việc nhóm,
4. Quá trình làm việc theo nhóm, 
	3
3
4
4

	Thái độ

1. Ý thức vai trò của làm việc nhóm


	

	Kỹ năng

1. Xây dựng nhóm và làm việc

	3



Chủ đề 6.  Thiết kế kỹ thuật 1
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm, 
2. Quy trình thiết kế kỹ thuật, 
3. Lựa chọn vật liệu, 
4. Thiết kế nhờ máy tính. 

	3
4
4

4

	Thái độ

1. Nhận thức vai trò của thiết kế kỹ thuật
2. Nhận thức vai trò của máy tính trong thiết kế kỹ thuật
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế kỹ thuật

2. Ứng dụng máy tính để giải quyết các vấn đề kỹ thuật
	3
3


Chủ đề 7. Thiết kế kỹ thuật 2
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kinh tế trong kỹ thuật, 
2. Thương mại và bản quyền trong kỹ thuật, 
3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế như TCVN, ISO,…
	3
3
4


	Thái độ

1. Ý thức về bản quyền và sáng chế trong kỹ thuật
2. Nhận thức tầm quan trọng của các tiêu chuẩn kỹ thuật
	

	Kỹ năng

1. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong thiết kế
2. Phân tích và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế
	3
3




Chủ đề 8. Kỹ năng giao tiếp trong kỹ thuật
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ghi chép trong kỹ thuật, 
2. Đối thoại trong kỹ thuật, 
3. Thuyết trình và điều khiển cuộc họp trong kỹ thuật, 
4. Soạn thảo văn bản kỹ thuật. 



	4
4
4
4


	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong kỹ thuật
	

	Kỹ năng

1. Soạn thảo, giao tiếp và điều hành cuộc họp trong kỹ thuật
	3




Chủ đề 9: Phương tiện giao tiếp trong kỹ thuật




2t
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bản vẽ kỹ thuật,
2. Dung sai và kích thước, 
3. Mô hình hoá vật thể, 
5. Ký hiệu kỹ thuật. 




	4
4
4
4

	Thái độ

1. Cẩn thận trong việc xây dựng bản vẽ, dung sai, mô hình vật thể,…
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và vẽ bản vẽ kỹ thuật
	3



Chủ đề 10: Thực hành nghề nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặt vấn đề,
2. Nhiệm vụ của sinh viên khi đi thực tập,
3. Cách thiếp lập hồ sơ và soạn thảo báo cáo, 
4. Chuẩn bị trình bày và bảo vệ báo cáo thực tập, 
5. Thực hiện luận văn tốt nghiệp.



	3
3
4
4
4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hành nghề nghiệp nơi sản xuất

	

	Kỹ năng

1. Giải quyết các vấn đề thực tế sản xuất
2. Viết báo cáo và trình bày báo cáo thực tập


	3

3










2t

Chủ đề 11: Đạo đức nghề nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đạo đức trong kỹ thuật,
2. Các vấn đề đạo đức và pháp luật.

	4
4


	Thái độ

      1. Trung thực trong tính toán thiết kế kỹ thuật để đảm bảo chất lượng yêu cầu.
      
	

	Kỹ năng

1. Rèn luyện đạo đức trong nghề nghiệp đối một kỹ sư
	3



4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	2
	
	1
	
	6
	9

	4
	2
	
	1
	
	6
	9

	5
	2
	
	1
	
	6
	9

	6
	2
	
	1
	
	6
	9

	7
	2
	
	1
	
	6
	9

	8
	2
	
	1
	
	6
	9

	9
	2
	
	1
	
	6
	9

	10
	2
	
	
	
	4
	6

	11
	2
	
	
	
	4
	6


5. Tài liệu 

	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Ngọc Tuấn 
	Bài giảng Nhập môn về kỹ thuật
	2010
	ĐH Bách khoa tp HCM
	Thư viện

	2
	Saeed Moaveni
	Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering
	2010
	CL Engineering
	Thư viện

	3
	Robert J. Pond; Jeffrey L. Rankinen
	Introduction to Engineering Technology
	  2009
	Prentice Hall
	Thư viện

	4
	Oakes, Leone, Gun
	Engineering your future: A comprehensive approach 
	2006
	Great Lake Press
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      

         TS. Đặng Xuân Phương

